
Hồ sơ quốc gia | Nhân quyền ở Việt Nam, 2023

HRMI 2023 rightstracker.org Page 1/2

Chất lượng cuộc sống
Các quyền kinh tế và xã hội (2020)

Tổng điểm N/A

Ở mức thu nhập này, Việt Nam hiện đang thực thi như thế nào so với tiềm năng?

Quyền % mốc chuẩn đã đạt được, điều chỉnh theo thu nhập

Rất tệ Tệ Khá Tốt

So với các quốc gia khác ở Đông Á, Việt Nam đang thực thi tốt hơn mức trung bình khi chúng tôi đối chiếu các
quyền dựa trên dữ liệu mà chúng tôi có (việc so sánh này được tính toán bằng mốc chuẩn ‘Điều chỉnh theo thu
nhập’).

An toàn trước Nhà nước
Các quyền dân sự và chính trị (2022)

Tổng điểm 4.9 /10

Chính phủ Việt  Nam tôn trọng từng quyền ở mức nào?

Quyền không bị Điểm

Rất tệ Tệ Khá Tốt
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Được học hành –Dữ liệu chưa đầy đủ

Có thực phẩm 76.5%

Được chăm sóc y tế 90.5%

Có nơi ở 90.6%

Có công ăn việc làm 94.2%
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Bắt tùy tiện 3.5

Cưỡng bức mất tích 5.9

Kết án tử hình 5.1

Hành quyết ngoài tố tụng 6.3

Tra tấn và đối xử tồi tệ 3.6

Việt Nam
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Điểm số An toàn trước Nhà nước của Việt Nam là 4.9 /10, cho thấy nhiều người không được an toàn trước một
hoặc nhiều hành vi sau: bắt tùy tiện, tra tấn và đối xử tồi tệ, cưỡng bức mất tích, hành quyết ngoài tố tụng.

Đối với các quyền dân sự và chính trị, chúng tôi không có đủ dữ liệu cho các quốc gia trong khu vực Đông Á và
Thái Bình Dương để đối chiếu theo khu vực. Tuy nhiên, so với 43 quốc gia khác được chúng tôi khảo sát, Việt Nam
đang thực hiện tệ hơn mức trung bình về quyền được an toàn trước nhà nước.

Trao quyền
Các quyền dân sự và chính trị (2022)

Tổng điểm 2.7 /10

Chính phủ Việt  Nam tôn trọng từng quyền ở mức nào?

Quyền Điểm

Rất tệ Tệ Khá Tốt

Điểm số Trao quyền của Việt Nam là 2.7 /10, cho thấy nhiều người không được hưởng các quyền tự do dân sự và
chính trị (tự do ngôn luận, hội họp và hiệp hội, và các quyền dân chủ).

Đối với các quyền dân sự và chính trị, chúng tôi không có đủ dữ liệu cho các quốc gia trong khu vực Đông Á và
Thái Bình Dương để đối chiếu theo khu vực. Tuy nhiên, so với 41 quốc gia khác được chúng tôi khảo sát, Việt Nam
đang thực hiện tệ hơn mức trung bình về các quyền về trao quyền.

Thông tin cơ bản về quốc gia

Dân số
97,5m (2021)

GDP/đầu người
$3.756 (2021)
đồng đô la Mỹ hiện hành

$10.628 (2021)
Sức mua tương đương (PPP) theo đồng đô la năm 2017

Để t ìm hiểu t hêm chi t iết  về điểm số của quốc gia này, hãy t ruy cập right st racker.org
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Tự do hội họp và hiệp hội 3.0
Tự do quan điểm và biểu
đạt 3.0

Tham gia chính phủ 2.5

Tôn giáo và tín ngưỡng 3.1
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